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CỔ địa lý
T r â n  N g h i .  K h o a  Đ ịa  c h â t ,

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG HN).

Giới thiệu

Khôi phục điểu kiện địa lý tự  nhiên cua quá khứ 
địa chât là m ột trong nhừ ng  nhiệm  vụ thú  vị nhất và 
cũng là khó khăn nhấ t trong nghiên cứu trầm  tích 
luận. Khoa học nghiên cứu các cánh quan  địa lý 
trong quá khứ  địa chât gọi là Cô địa lý.

Điểu kiện địa lý tụ nhiên gồm  đặc điếm  phân bố 
cua đât liền và biến, cảnh quan lục địa và địa hình 
đáy biên, hoàn cảnh lắng đọng trầm  tích trên lục địa 
và trong các bổn trầm  tích, cuối cùng là điều kiện khí 
hậu trong đỏ xảy ra quá trình  phong  hoá, vận 
chuyên và lắng đọng trầm  tích.

Khôi phục đ iểu  kiện lắng đọng trầm  tích, biếu 
diễn bức tranh  phân  b ố  cua đât liền và biến, miển 
xâm thực, con đường  và phư ơng  thức vận chuyên 
vật liệu, đặc điểm  khí hậu là nhiệm  vụ nghiên  cứu 
của Cô đ ịa lý, nhiệm  vụ này đòi hỏi phải tiếp cận 
theo tư  d uy  logic trèn  cơ sở phấn  tích và tổng hợp 
các tham  số  đ ịnh  lượng và đ ịnh  tính.

N hững nhiệm  vụ quan  trọng  cua phân  tích Cô 
địa lý là:

- Xác đ ịnh  đặc điếm  và quy luật phân  b ố  của 
tướng trám  tích theo không gian và thời gian.

- N ghiên  cửu thành  phẩn  các khoáng vật tại sinh 
chi thị môi trường n h ư  sét, oxid, carbonat, silicat, 
phosphat và vật chất h ữ u  cơ.

- N ghiên cứu đặc điểm  câu tạo trong lớp nhu phân 
lớp ngang song song, xiên chéo, sóng xiên, lượn sóng, 
v.v... và trên m ặt lớp của các đá trầm  tích n hư  dâii vết 
gợn sóng, khe nứ t do  khô, dâu  vết chữ cổ.

- N ghiên cún đặc điếm  động vật, thực vật, điểu 
kiện sống, m ức độ bảo tổn và cô sinh thái.

Thành lập bản đồ

Bản đồ cồ địa lý

Ban đổ  cô địa lý là bản đổ th ế  hiện điểu kiện địa 
lý tự  nh iên  các bổn trầm  tích và vùng xâm thực trong 
m ột khoang thời gian nhấ t đ ịnh  cua quá khứ  địa 
chât. Nội dun g  gổm sụ phân  b ố  các m iển xâm thực 
bóc mòn, nơi đang  xáy ra phong hóa các đá gốc khi 
nối cao trên mực nước biên và m iển lắng đọng trẩm 
tích, quỵ m ô các bổn trầm  tích, độ  sâu, điểu kiện hỏa 
lý của m ôi trường (pH, Eh, nhiệt độ, độ  muối), chế 
độ thủy  động lực vận chuyển và lắng đọng  trẩm  tích.

Bồn trầm tích (xem Phân tích bồn)

Bổn trâm  tích là m ột khu vực có địa h ình  trũng 
sâu nằm  trên bể m ặt của vò Trái Đât, có kha năng

tích tụ vật liệu trầm  tích và lưu giữ  Ôn định theo  thời 
gian địa chất. Ví dụ , các bổn trầm  tích Sông H ổng, 
C ửu Long, Nam Côn Sơn, v.v...

Ban đổ  cô địa lý chi được thành lập cho m ột giai 
đoạn  nào đó rât cụ thê trong lịch sư tiến hóa của bổn. 
Đó là giai đoạn biến thoái cùa m iền hệ thông  biên 
thấp  (LST), giai đoạn  biến tiến cua miển hệ thống  
biển tiến (TST) hoặc giai đoạn  biến thoái của m iền hệ 
thống biển cao (HST) thuộc m ột bồn thứ  câp nhất 
đ ịnh, ví dụ  bổn thứ  cấp Eocen, Oligocen sớm, 
O ligocen m uộn, Miocen sớm, M iocen giữa, M iocen 
m uộn, Pliocen - Đệ Tứ.

Vùng xâm thực

Vùng xâm thực được phân đ ịnh  thành hai dạng  
tạm  thời và lâu dài. Xâm thực tạm thời biếu h iện  sụ 
bào m òn tích tụ  cục bộ phô biến trong các m iền 
phong  hóa bổi tích (aluvi). Vùng xâm thực lâu dài là 
nhừ ng  m iền nâng  rộng và khá ổn định. Việc xác 
đ ịnh  vị trí vùng  xâm thực được d ự a  vào hai đ iều  
kiện -  thành phẩn  thạch học và đặc điếm  câu tạo.

T hành phần  thạch học thê hiện sự  có m ặt trầm  
tích vụn thô và m ặt cắt trẩm  tích không đầy  đủ. 
C àng gần vùng  xâm  thực trầm  tích vụn thô càng 
chiếm  ưu thế, kích thước hạt tăng dần, độ chọn lợc 
và mài tròn kém dẩn. Tập hợp khoáng vật không bển 
n h ư  plagioclas mafic, pyroxen, am phibol, olivin, 
m anh đá vôi, trầm  tích phun trào có thành phẩn  
mafic, v.v... khi càng gẩn vùng xâm thực hàm  lượng 
càng tăng.

Càng gần vùng xâm thực số  lượng khoáng vật vụn 
càng nhiều và kích thước càng tăng. Đối với đá 
carbonat, càng gần vùng xâm thực càng xuất hiện 
nhiều lớp kẹp sét và đá vụn. Trong nến đá carbonat 
hàm  lượng khoáng vật không tăng. Kết hạch silic 
trong đá carbonat chửng tò gần đá gốc xâm thực hon. 
Dolom it thay th ế  đá vôi là dâu hiệu tướng gần bừ.

Phương pháp hiệu quả nhất đ ế  xác định ranh  giới 
giừa miển vận chuyên và lang đọng trầm  tích với 
miên xâm thực là phân tích tướng đá. Quy luật thay 
th ế  tướng đá sau đây là dấu hiệu g iúp  ta xác định 
miên xâm thực -  các phức hệ tướng lục địa chuyên 
dần sang tướng vùng vịnh hoặc tướng biển, là dâu 
hiệu m inh chửng cho hướng chuyên tướng đá càng xa 
miền xâm thực ven bờ rồi đến gần với miển lục đ ịa ôn 
đ ịnh càng có hiện tượng gián đoạn trâm tích, xuảt 
hiện trầm  tích màu đò, tàn tích thực vật phong phú. 
Khi biến tiến nhanh, trầm  tích ven bờ có độ chọn lọc 
tốt năm  trực tiếp trên đá gốíc cua miển xâm thực.
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Dựa vào câu tạo của đá và đ ịnh  hướng các hạt 
cuội cỏ thế xác đ ịnh  được hướng dòng  chày và 
khoang cách tới m iên xâm thực. Hạt cuội nghiêng vê 
ph ía  vùng  xâm thực, các lớp trẩm  tích nghiêng định 
h ư ớ n g  về phía bổn trầm  tích. Tuy nhiên, nhữ ng  đặc 
đ iếm  này chi phá t hiện được ờ các diêm  lộ chứ 
không  thực hiện được đối với lô khoan.

Vùng vặn chuyến và lắng đọng trầm tích

V ùng vận chuyên và lăng đọng trầm  tích năm  
tiếp  g iáp  với vùng  xâm thực phong hỏa cung cấp vật 
liệu. Q uá trình  vận  chuyến vật liệu xảy ra đồng thời 
vói quá trình lăng đọng. Môi trường vận chuyên và 
lắng  đọng đ ầu  tiên là tàn tích sau đó  là sườn tích, 
tiếp  đến  là trầm  tích sông, trầm  tích châu thô và cuối 
cùng  là trầm  tích biên. Vùng vận chuyến và lăng 
đ ọ n g  trầm  tích trong phạm  vi đất liền chu yếu là 
trấm  tích lục nguyên  (khối, tảng, cuội, sạn, cát, bột 
và sét) phân  b ố  từ  thượng nguồn  đến  hạ lưu các lưu 
vực sông tuân  theo quy luật phân dị cơ học (kích 
thư ớc hạt, trọng  lực và hình dáng  hạt). Trầm  tích vận 
chuyên  và lắng đọng trong môi trư ờng  biển có hai 
loại cơ bản:

- Trầm  tích lục nguyên  -  có sự  phân  dị từ  bờ ra 
khơi theo trật tự  từ  thô đến mịn.

- T rầm  tích hóa học -  có sự  phân  dị từ  bò ra khơi 
theo m ức độ  hòa tan và kết tủa của các nguyên  tố  tạo 
khoáng. Yếu tố  hóa lý điều tiết quá trình này là độ 
pH . C àng ra khai độ pH  càng tăng nên các nguyên  tố  
đ ố  tạo d u n g  d ịch  kco nhu A h O í, FC2ƠÌ, S1O2 lắng 
đ ọ n g  ven bờ còn các nguyên  tố  hòa tan m ạnh tạo 
d u n g  dịch thật n hu  C a+2, M g+2 thì kết tủa xa bờ.

Ranh giới miền xâm  thực và miên tích tụ

Ranh giới giừa m iền xâm thực và m iền tích tụ 
đ ư ợ c  xác đ ịnh  tại ranh giới giữa m iền vắng  m ặt trầm  
tích hoàn  toàn (bể dày  trầm  tích bằng  0) và m iển bắt 
đ ầu  có trầm  tích. Diện tích vùng  xâm thực được 
khoanh  đ ịnh  thường trùng  với d iện  tích vỏ phong 
hóa, tàn tích (eluvi) hoặc đá gốc được coi là m óng 
của bổn trầm  tích đang  xét.

N gược lại m iền tích tụ hay gọi m ột cách chính xác 
là m iền vận chuyển và lắng đọng trầm  tích là không 
gian xảy ra lắng đọng trầm  tích, bất luận đó là đâ t liền 
hay đưói biển. Vật liệu trầm  tích khi được m ang ra 
khỏi vùng xâm  thực là đã tham  gia vào hai quá trình 
đổng  thời là di chuyên và lắng đọng dưới sự  điểu tiết 
của yếu tô thuy động lực của môi trường.

Các tô  hợp  cộng sinh tướng đá phân  b ố  sát ranh 
giới giừa m iền xâm thực và m iền lắng đọng  là cuội 
tảng  sườn tích (deluvi), tảng lờ tích (colluvi), cuội 
tảng  xen cát sạn lủ tích (proluvi) n h ư  nón quạt sông - 
suôi ờ m iền núi.

Lòng sông cồ

Trên bản đổ tướng đá - cô địa lý, nếu xác đ ịnh  
đ ư ợ c  trầm  tích lòng sông và hướng  vận chuyến của

chúng thi có th ế  góp phẩn hoàn thiện bức tranh sinh 
động cua hoàn canh địa lý tụ nhiên tại khoang thời 
gian được lựa chọn. Đặc biệt, mối quan hệ giữa vị trí 
lòng sông cô và quy luật cộng sinh tướng đá thuộc 
phức hệ bổi tích cùng được sáng tò.

Các dâu  hiệu nhận biết trầm  tích lòng sông và 
hướng  vận chuyến vật liệu.

- Có m ặt trầm  tích cuội sạn đa khoáng chọn lọc 
kém, mài tròn tốt, câu tạo phân lớp xiên đổng hướng 
thuộc tướng cuội sạn lòng sông miển trung  du  (ví dụ 
cuội sạn Pleistocen trung-thượng của hệ tầng Hà Nội).

- Có m ặt cát lòng sông đa khoáng độ chọn lọc 
kém (So > 2,12) và độ mài tròn tru n g  bình (Ro < 0,5), 
câu tạo xiên đổng hướng thuộc tướng cát lòng sông 
đổng  bằng, có hiện tượng phân  dị độ  hạt.

- Có m ặt cát cua cồn cát giừa sông, ít khoáng, độ 
chọn lọc từ  trung  bình đến tốt (So = 2,5 - 1,5), độ  mài 
tròn  trung  bình, độ  dày lớn (khoảng 5 - 20m), 
khá đổng  nhâ't, câu tạo phân  lớp xiên đổng hướng, 
dạng  thâu kính.

- Có m ặt cát của đê cát ven sông, ít khoáng, độ 
chọn lọc từ  trung  binh đến  tốt (So = 2,5 -1,5), câu tạo 
phân  lớp xiên, chéo góc với hướng  dòng  chảy của 
sông. P hân  b ố  dạng  tuyến, uốn lượn, bể dày trung  
bình (khoáng 3 - 8m), khá đổng nhât.

- H ư ớng  dòng  chảy được vạch theo tướng  lòng 
sông và cồn giừa sông, từ  trầm  tích có kích thước 
(M d ) hạt lớn đến kích  thước hạt nhỏ theo q uy luật 
phân  dị cơ học của dòng chảy m ột chiều.

Đường b ờ  cổ

T rên bản  đổ tướng đá - cổ địa lý, đư ờ ng  bờ cố là 
ranh  giới giữa phẩn  đât liền và phần  ngập  nước. 
Việc xác đ ịnh  đường  bờ cô hết sức quan  trọng, vì đới 
bờ có ý nghĩa không chi đánh  dấu  vể lịch sử  tiến hóa 
của trầm  tích theo không gian, mà còn là tiền đ ề  đ ể  
khoanh đ ịnh  các tướng trầm  tích chứa sa khoáng.

Các dấu  hiệu nhận  biết đới bờ cố.

- Có m ặt tướng đê cát ven bờ với trầm  tích cát 
thạch anh có độ chọn lọc và m ài tròn tốt (So < 1,3; 
Ro > 0,7) cộng sinh với tướng sét vũng  vịnh khuôn 
theo đư ờ ng  đắng  sâu;

- Có m ặt tướng cuội sạn bãi triều cô với các hạt 
cuội, sạn có độ mài tròn tốt (Ro = 0,7);

- Có m ặt tướng châu thô -  trầm  tích có cấu tạo 
nêm  tăng trưởng;

- Cỏ m ặt tướng than bùn  đầm  lầy ven biến cổ.

Cách xác đ ịnh  đư ờ ng  bờ cổ. Dựa trên các dâu
hiệu đã nêu  ờ trên, việc xác định đường  bò cô sẽ trờ 
nên đ a n  giản và m ang tính chât tương  đối.

- Khi có m ặt tướng đê cát ven bờ và tướng vũng  - 
vịnh thì đư ờ ng  bò cô sẽ vạch khuôn theo ranh giới 
ngoài cua đê cát.
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- Khi có m ặt các tướng bài triều cát, bãi triều cuội 
sạn thì đư ờ ng  bờ cô được vạch khuôn theo ranh  giới 
phía trong của chúng.

Ché độ hóa-lý môi trường

Đặc điếm  hoá lý của môi trường trầm  tích, gồm  
độ muối, ch ế  độ khí, nh iệt độ, pH , Eh.

Độ m uối. Dựa vào đặc điểm  trầm  tích hóa học và 
trầm  tích h ữ u  cơ.

- Sự có m ặt trầm  tích carbonat nguvên  sinh  - 
sulfat - m uối tự  nhiên là bằng chửng tăng độ m uối 
của nước biên;

- Sự có m ặt các khoáng vật sét cũng có th ế  dù n g  
đ ể  xác đ ịnh  độ m uôi, vì sét là m ột chât keo m ang 
điện  tích âm  có tính chất h ấp  p hụ  cao, các ion m ang 
điện tích dư ơ ng  trong quá trình đổng sinh và thành  
đá bị sét hâp  phụ  đê trung  hoà điện;

- Hệ số  cation trao đổi và d u n g  tích hâp  phụ  là 
hai tiêu chí quan trọng đánh  giá được độ m uối của 
môi trường có sét: Kt = K+ + N a+/ Ca*2 + M g+2;

- Dựa vào tàn tích hữ u  cơ -  sinh  vật có phan  ứng 
rất nhạy cảm với sự  thay đổi độ  muối, do  đó  sụ  thay 
đổi về số  lượng so với m ức bình quân, sự  thay đổi 
đặc điểm  câu tạo vỏ đều  do  độ m uối quyết định.

C hế  độ khí. C h ế  độ khí được xác đ ịnh  bằng  th ế  
Eh, khoáng vật chi thị nhạy nhất là Fe và Mn. Từ các 
khoáng vật cua hai nhóm  này (chủ yếu là su lfur) có 
thê khôi phục lại chế  độ khí của bổn trầm  tích.

Trị SỐ pH  và Eh. Trị số  này ảnh hưởng đến sự  lắng 
đọng trâm tích, chế độ khí và chế độ nhiệt của bốn.

- Anh hưởng cua Eh
+ Tướng đá khu m ạnh -  pyrit, m arcasit giàu 

carbon hừu cơ (Chc), không có sinh vật bám  đáy;
+ Tướng đá khừ  yếu -  siderit, leptochlorit;
+ Tướng đá trung  tính -  glauconit;
+ Tướng đá oxy hoá m ạnh -  pyrolusit, giàu acid 

và hỵdroxid  sắt (hem atit, limonit).
- Ả nh hưởng cùa pH
+ Tướng đá kiềm m ạnh (pH > 9) -  soda- 

m ontm orillonit;
+ Tướng đá kiểm (pH = 8 - 9) -  m ontm orillonit;
+ Tướng đá kiểm yếu (pH = 8 - 7,2) - dolom it 

thay thế;
+ Tướng đá trung  tính (pH  = 7,2 - 6,6) -  glauconit, 

silicit;
+ Tướng đá acid yếu (pH = 6,6 - 5,5) -  silicit và 

giauconit;
+ Tướng đá acid (pH  = 5,5 - 3) -  tướng kaolinit.

C hú giải

Tư ớ ng cuội sạn pro luv i 

Tư ớ ng cá t lòng sông 

Tư ớ ng bột bãi bồi 

Tư ớ ng sé t hồ m óng ngự a 

Tư ớng cồn cá t cửa sông  tàn dư

V  V 
V

È l__/
S'___

Tư ớng bún sé t sườ n cháu thổ

Tư ở ng sé t đầm  lầy ven biẻn

V ùng xâm  thực

Đ ư ờ ng  bờ cổ

H ưở ng dòng  chảy

R anh g iớ i g iữ a vùng xâm  thự c_  .  , . X . a X - J i  r x d n n  y i u i  U I U C J  V U I I U  Xci i
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H ình 1. Bản đò tướng đá - cổ địa lý (Trần Nghi, 2012)
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Bàn đồ tướng đá - cổ địa lý 

Nguyên tắc thành lập

Ban đ ổ  tướng đá - cô địa lý được thành lập theo 
nguyên tắc tích hợ p  bán đổ tướng đá và ban đổ cô 
địa lý cho m ột khoang thời gian được chi định. Nội 
du n g  của ban đổ  thê hiện sự  phân bô các tướng trầm  
tích và đ iểu  kiện địa lý tự  nhiên cua giai đoạn lăng 
đọng  trầm  tích đỏ.

Hệ thống chú giải bản đồ tướng đá - cồ địa lý

Hệ thống chú giải bản đổ  tướng đá - cô địa lý bao 
gổm  2 nội d u n g  cơ bàn là tướng đá và cô địa lý [H .l].

Chú g iả i tư ớ n g  đá

C hú giai các tướng  trầm  tích thường su dụ n g  các 
ô hình chữ  nhậ t được tô các m àu khác nhau, môi 
m àu biểu tượng của m ột tướng trầm  tích.

Ví dụ:
- Tướng cát lòng sông;
- Tướng bột sét bãi bổi;
- Tướng cát bãi triều tiển châu thố;
- T ướng sét sườn châu thổ, v .v ...

Chú g iả i c ổ  đ ịa  lý

Chú giải cô địa lý là dùng  các ký hiệu đ ế  biếu diên 
các yếu tô' địa lý  tự nhiên của quá khứ địa chất như:

1. M iên xâm thực;
2. Ranh giới giữa vùng xâm thực và vùng lăng 

đọng  trâm  tích;
3. H ướng vận chuyên vật liệu trầm  tích, vị trí 

lòng sông cổ;
4. Độ sâu đáy bể;
5. Đặc điểm  hóa lý của môi trường trầm  tích (pH, 

Eh, độ muối, nhiệt độ);
6. Đ ường bờ cổ;
7. Các dòng chảy ven bờ, dòng  triều, dòng  ngang 

do  sóng;
8. Di tích hừu cơ (tại chỗ, ngoại lai);
9. Sự phân b ố  cua khoáng vật chi thị nhạy cảm với 

khí hậu (khoáng vật sét, khoáng vật oxid sat, v.v...).
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